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MA TRẬN  KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I 

 NĂM HỌC 2023-2024 

Môn Địa Lí - lớp 9  

TT 
Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TL) 

Vận dụng 

(TL) 

Vận dụng cao 

(TL) 

 

TNKQ TL TNKQ TL 
TNK

Q 
TL TNKQ TL 

 

1 Nông 

nghiệp; 

công 

nghiệp; 

dịch vụ 

 

Nông nghiệp 1TN 

3,3% 
       

3.3% 

Công nghiệp 1TN 

3.3% 
       

3.3% 

Dịch vụ  1TN 

3.3% 
       

3.3% 

2 Trung du 

và miền 

núi Bắc 

Bộ 

– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 

– Đặc điểm phát triển và phân 

bố các ngành kinh tế của vùng 

 

3TN 

1* 

10% 

   

 

 

 

  

 

 

 

  10% 
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3 Đồng 

bằng 

sông 

Hồng 

– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 

– Các đặc điểm nổi bật về dân 

cư, xã hội của vùng 

– Đặc điểm phát triển và phân 

bố các ngành kinh tế của vùng 

– Vẽ biểu đồ đường 

 

 

2TN 

 

6.7% 

   

1 TL 

20% 

 

  

1TL 

20% 

 

  

 

 

 

 

 

 

46.7% 

 

 

4 Bắc 

Trung Bộ 

– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 

– Các đặc điểm nổi bật về điều 

kiện tự nhiên và tài nguyên 

thiên nhiên 

 

3TN 

1* 

10% 

       10% 

5 Duyên 

hải Nam 

Trung Bộ 

– Đặc điểm phát triển và phân 

bố các ngành kinh tế của vùng 

– Các đặc điểm, biện pháp nổi 

bật về điều kiện tự nhiên và tài 

nguyên thiên nhiên 

 

 

4TN 

2* 

13.3% 

   

 

 

 

 

    

1TL 

10% 

 

23.3% 

TỔNG CÂU 

TỶ LỆ 

15 TN 

40% 

 1 TL 

30% 

 1TL 

20% 

 1TL 

10% 

18 Câu 

100% 



  



PHÒNG GD ĐT QUẾ SƠN                           

TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN  

BẢNG ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KHI NĂM HỌC 2023-2024  

MÔN ĐỊA 9 

Câu Mức Điểm Chuẩn đánh giá  

Phần I: Trắc nghiệm( 5 đ)  

Câu 1 Biết 0,33 Câu 1. Tài nguyên nào được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông 

nghiệp? 
 

Câu 2 Biết  0,33 Câu 2. Đặc điểm thuận lợi của tài nguyên khoáng sản nước ta để phát triển công nghiệp?  

Câu 3 Hiểu 0,33 Câu 3. Sự phân bố của ngành dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào:  

Câu 4 Biết 0,33 Câu 4. Các nhà máy nhiệt điện nằm ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là?  

Câu 5 Biết 0,33 Câu 5. Công nghiệp chế biến thực phẩm của vùng đồng bằng sông Hồng phát triển dựa trên thế 

mạnh về: 
 

Câu 6 Biết 0,33 Câu 6. Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là?  

Câu 7 Biết 0,33 Câu 7.  Loại đất chiếm diện tích lớn nhất và có giá trị quan trọng ở đồng bằng sông Hồng là?  

Câu 8 Biết 0,33 
Câu 8. Thế mạnh tự nhiên tạo cho đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông  

 

Câu 9 Biết 0,33 Câu 9. Các cây công nghiệp hàng năm quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ  

Câu 10 Biết 0,33 Câu 10. Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu ở Bắc Trung Bộ  

Câu 11 Biết 0,33 Câu 11. Hạt nhân để hình thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ của Bắc Trung Bộ là thành phố  
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Câu 12 Hiểu 0,33 Câu 12 .Hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam Trung B  

Câu 13 Hiểu 0,33 Câu 13. Đặc điểm lãnh thổ vùng duyên hải Nam Trung Bộ là  

Câu 14 Biết 0,33 Câu 14. Nghề khai thác tổ chim yến phát triển trên một số đảo ven bờ từ tỉnh?  

Câu 15 Biết 0,33 
Câu 15: Hoạt động kinh tế ở khu vực đồng bằng ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ 

yếu  
 

Phần II: Tự luận(5 đ) 

Câu 1 Biết 
2,0 

Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển nông 

– lâm – thuỷ sản của vùng?  

 

Câu 2 

Vận 

dụng 

thấp 

2,0 
Vẽ và  nhận xét biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng số dân, sản lượng lương thực và bình 

quân lương thực theo đầu người của vùng đồng bằng Sông Hồng, giai đoạn 1990 - 2015? 

 

Câu 3 

Vận 

dụng 

cao 

1,0  Đề xuất một số biện pháp khắc phục thiên tai tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


